
 

UBND PHƯỜNG NGỌC HÀ 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI HÀNG THÁNG   
(Kèm theo Quyết định Số:..….../QĐ-UBND ngày....... tháng 7 năm 2025 của UBND Phường Ngọc Hà) 

 
Số 

T

T 

Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Căn cước  

công dân 
Nơi cư trú 

1 Trần Thị Thạp 18/03/1949 001149022345 Số 28 ngõ 169 Kim Mã 

2 Nguyễn Thị Hiển 22/12/1948 001148005801 Căn 12B, C4 TT KHXH và NVQG 

3 Trần Thị Chung 20/03/1947 025147000863 244 Đội Cấn 

4 Nguyễn Thị Được 26/12/1948 001148013531 Số 452 Đường Bưởi 

5 Nguyễn Long Sùng 01/05/1947 027047004249 Số 19 tổ 32 Ngọc Hà  

6 Nguyễn Duy Chiến 12/06/1948 001048014161 
Số 9 ngách 189/31 Hoàng Hoa 

Thám 

7 Nguyễn Thị Giỏi 10/05/1946 001146008595 49 lô C, khu 7,2 ha  

8 Nguyễn Thị Thọ 25/01/1947 001147014189 Số 6/2/147 Đội Cấn 

9 Ngô Văn Hùng 07/10/1945 031045005433 Nhà 12D ngõ 249 Đội Cấn 

10 Lê Ngọc Tuấn 02/01/1950 033050000763 83B Hoàng Hoa Thám 

11 Đặng Quang Bảo 25/08/1945 033045006089 

23 Ấu Triệu, phường Hoàn 

Kiếm 

(tạm trú: số 39/317 Hoàng Hoa 

Thám) 

12 Phạm Thị Chiến 27/03/1949 035149000819 

Số 90A tổ 18 Thanh Lương, 

phường Vĩnh Tuy 

(tạm trú: Số 50/158/169 Ngọc 

Hà) 

13 Trần Văn Tín 09/12/1947 001047000638 

17 Hàn Thuyên, phường Hai Bà 

Trưng 

(tạm trú: 14A ngõ 6 Đội Nhân) 

14 Nguyễn Hậu 10/06/1949 001049013352 
176 Quán Thánh, Ba Đình 
(tạm trú:109 Hoàng Hoa Thám) 

15 Nguyễn Thị Thúy 01/01/1949 035149000105 

Số 2 Hàm Tử Quan, Phường 

Hồng Hà 

(tạm trú:Số 3 ngách 26 ngõ 162 

Đội Cấn) 

16 Dương Thị Kiều Dung 24/07/1949 001149007389 

208 Hàng Bông, phường Hoàn 

Kiếm 

(tạm trú: B6/14 ngõ 376 Đường 

Bưởi, Ngọc Hà) 

17 Nguyễn Tài Bình 01/01/1950 001050018181 14 ngõ 2 Vạn Phúc 

18 Thái Gia Hoàn 08/11/1948 001048002715 17 ngõ 2 Vạn Phúc 

19 Đỗ Thị Thể 01/01/1947 035147006753 17 ngõ 2 Vạn Phúc 

Tổng cộng : 19 người 
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